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A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA  TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH HÀ TĨNH
Năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm vẫn có những diễn biến phức tạp, xuất hiện tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; tranh chấp dân sự có xu hướng gia tăng. Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và Chỉ thị Chánh án TANDTC về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Tòa án nhân dân; đồng thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp với chủ đề hành động là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tòa án nhân dân tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, cơ bản TAND 2 cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

1. Về công tác giải quyết, xét xử các loại án và xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án
Trong năm 2017, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết 2.441/ 2.512 vụ việc, tăng 220 vụ so với năm trước, đạt tỷ lệ 98,5%, cao hơn chỉ tiêu chung cả nước; số vụ việc còn lại đều đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Kết quả thụ lý, giải quyết từng loại vụ việc cụ thể như sau: 

a. Công tác giải quyết các vụ án hình sự


Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 677 vụ, 1.221 bị cáo/ 699 vụ, 1.285 bị cáo, đạt tỷ lệ 96%, giảm 85 vụ so với năm 2016. Cụ thể:

- Sơ thẩm: Thụ lý, giải quyết 525 vụ, 996 bị cáo/ 547 vụ, 1.060 bị cáo. Trong đó, Toà án tỉnh thụ lý, giải quyết 42 vụ, 83 bị cáo/ 43 vụ, 87 bị cáo. 

- Phúc thẩm: Tòa án tỉnh thụ lý, giải quyết 152 vụ, 225 bị cáo/ 152 vụ, 225 bị cáo
.
Về tội phạm tham nhũng, Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử sơ thẩm 03 vụ, 08 bị cáo, giảm 05 vụ, 09 bị cáo so với cùng kỳ năm trước. Các vụ án về tội tham nhũng đều được xét xử nghiêm minh, Tòa án áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Hội đồng xét xử đã kiến nghị với các cơ quan có liên quan để khắc phục những sơ hở, thiếu sót hoặc buông lỏng trong công tác quản lý là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.
Nhiều loại tội phạm đã có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước: Tội Trộm cắp tài sản (185 vụ xuống 176 vụ), Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (58 vụ xuống 52 vụ), Đánh bạc (52 vụ xuống 38 vụ), Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (23 vụ xuống 14 vụ)... 

Tuy nhiên, một số loại tội phạm tăng như tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy” 76 vụ, 99 bị cáo (tăng 21 vụ, 32 bị cáo), tội “Cố ý gây thương tích” 52 vụ, 74 bị cáo (tăng 12 vụ, 12 bị cáo), tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” 10 vụ, 11 bị cáo (tăng 07 vụ, 08 bị cáo); nhóm tội phạm liên quan tới xâm phạm sở hữu, gây rối trật tự công cộng, tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người cũng có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân của tình hình trên là do nhận thức pháp luật, nhận thức về trách nhiệm xã hội của một bộ phận công dân còn thấp; mặt khác do bị ảnh hưởng bởi nhiều loại hình văn hóa nghe nhìn, giải trí có nội dung không lành mạnh và những tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường đã tác động trực tiếp vào tâm lý của một số đối tượng, dẫn đến tha hóa về đạo đức, lối sống, coi thường pháp luật. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, gia đình và xã hội chưa thật sự đồng bộ, có mặt còn hạn chế.
Hầu hết các vụ án hình sự được Tòa án hai cấp xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa có trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các đơn vị đã tăng cường phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng nhằm sớm hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử trong thời hạn luật định. Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng. Hội đồng xét xử đã dành thời gian, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng, xuất trình chứng cứ và trình bày đầy đủ ý kiến của mình, không hạn chế về thời gian; trên cơ sở tranh tụng tại phiên tòa để đưa ra các phán quyết đúng bản chất của vụ án nên được dư luận xã hội đồng tình. Điển hình là vụ án Nguyễn Văn Tiến phạm tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Dâm ô với trẻ em”, Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Tiến mức án tử hình; vụ Nguyễn Văn Bổng cùng đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Bổng bị tuyên phạt 12 năm tù giam; vụ Nguyễn Thiên Hưởng và các đồng phạm phạm tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tòa án tuyên phạt bị cáo Hưởng 13 năm tù...
Đặc biệt, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử nghiêm minh vụ án Nguyễn Văn Hóa “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bị cáo Nguyễn Văn Hóa đã chia sẻ, phát tán các bài viết, video, hình ảnh có nội dung  kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền các luận điệu phản động, trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hóa 07 năm tù giam và quản chế trong thời gian 03 năm.
Việc trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung về cơ bản đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa án đã trả 02 hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, đều được Viện kiểm sát chấp nhận. Nhìn chung, quan điểm của Tòa án và Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết vụ án về cơ bản là thống nhất nhận thức về áp dụng pháp luật. 
b. Công tác giải quyết các vụ việc Dân sự, Hôn nhân gia đình, Lao động, Kinh doanh thương mại
Các vụ việc dân sự mà Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 240/ 264 vụ việc, đạt tỷ lệ 90% (giảm 09 vụ việc so với năm trước). Trong đó thụ lý, giải quyết 204/227 vụ, việc sơ thẩm; 36/37 vụ dân sự phúc thẩm
. 


Trong số các vụ việc Dân sự mà Toà án thụ lý, giải quyết, chiếm tỷ lệ cao là các tranh chấp liên quan đến đất đai. Việc tranh giành quyền thừa kế về đất đai, tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa những người thân trong gia đình, dòng họ hoặc giữa các hộ gia đình liền kề, tranh chấp đất rừng ngày càng nhiều. Trong khi đó, các quy định của pháp luật về quản lý đất đai qua các thời kỳ có nhiều thay đổi khác nhau và thiếu đồng bộ. 

Các vụ án hôn nhân và gia đình mà Tòa án thụ lý, giải quyết là 1.404/1.426 vụ việc, đạt tỷ lệ 98% (tăng 277 vụ việc so với năm trước). Trong đó, thụ lý, giải quyết sơ thẩm 1.382/ 1.404 vụ, việc; phúc thẩm 21/22 vụ.  Nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn chủ yếu là do mâu thuẫn trong cuộc sống chung, bất đồng về tính cách, lối sống. Các vụ án hôn nhân gia đình tập trung nhiều ở thành phố Hà Tĩnh (172 vụ), huyện Cẩm Xuyên (150 vụ), Nghi Xuân (135 vụ)... là những địa phương đông dân, kinh tế tương đối phát triển hoặc có số người đi xuất khẩu lao động nhiều.

Số vụ án Kinh doanh thương mại mà Tòa án thụ lý, giải quyết 54/54 vụ, đạt tỷ lệ 100% (tăng 29 vụ so với năm trước). Trong đó, thụ lý, giải quyết 51/51 vụ án sơ thẩm. Tòa án tỉnh xét xử 3/3 vụ phúc thẩm. 

Các tranh chấp kinh doanh thương mại chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực đầu tư tài chính, ngân hàng, chủ yếu là ở thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh. 


Số án Lao động Tòa án đã giải quyết 5/6 vụ.

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, Tòa án đã làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu; chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án. Triển khai Chỉ thị số 04/2017/CT-CA của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân, các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng cao. Trong nhiều vụ án tranh chấp đất đai, đương sự đã tự nguyện rút đơn khởi kiện ở giai đoạn hoà giải, qua đó tạo điều kiện cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân
. 
Năm 2017, Tòa án Hà Tĩnh đã tiếp nhận 500 đơn của giáo dân huyện Quỳnh Lưu do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chuyển đến vào ngày 23/8/2017, khiếu nại việc Tòa án trả lại đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển xảy ra. Tòa án Hà Tĩnh đã trả lại đơn khiếu nại vì đương sự không đưa ra được các tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại, chấm dứt tình trạng khiếu kiện không đúng kéo dài qua nhiều cấp Tòa án, góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương.
Để khắc phục tình trạng án tuyên không rõ, Tòa án nhân dân tỉnh và các đơn vị Tòa án cấp huyện đã chủ động tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp rà soát các bản án dân sự chưa thi hành để đính chính, giải thích các vấn đề thuộc trách nhiệm của Tòa án theo đúng Quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực này. 
c. Về công tác giải quyết các vụ án hành chính

Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 13/15 vụ, đạt tỷ lệ 87%, giảm 11 vụ so với năm 2016. Trong đó, sơ thẩm giải quyết 9/11 vụ, phúc thẩm 4/4 vụ.
Các khiếu kiện về hành chính chủ yếu liên quan đến khởi kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp. 
Trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, Tòa án nhân dân hai cấp đặc biệt chú trọng việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật. 

d. Về xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án   


Các Tòa án nhân dân cấp huyện đã thụ lý và giải quyết 48/ 48 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Trong đó: đình chỉ 06 trường hợp; không áp dụng xử lý hành chính 01 trường hợp, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án đối với 41 trường hợp (06 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 08 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, 27 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

Không có trường hợp nào khiếu nại quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

2. Công tác thi hành án hình sự; miễn, giảm các khoản thu nộp Nhà nước: 

a. Về công tác thi hành án hình sự: 
Toà án nhân dân hai cấp đã ra quyết định thi hành án đối với 906 bị án có hiệu lực pháp luật, ủy thác thi hành án đối với 121 trường hợp, hoãn thi hành án 36 bị án. Toà án tỉnh ra quyết định đối với 55 bị án, hoãn thi hành án đối với 02 bị án, tạm đình chỉ 09 bị án, hủy bỏ quyết định chấp hành hình phạt tù đối với 02 bị án. Ban hành Quyết định miễn chấp hành hình phạt tù đối với 10 người bị kết án theo Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC; quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho 5 người bị kết án đủ điều kiện theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội. Ban hành 976 quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn đối với những phạm nhân cải tạo tốt, có nhiều tiến bộ. 

Tòa án đã xét 33 trường hợp đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.
Việc ra quyết định thi hành án đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định; việc tạm hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều có căn cứ theo quy định pháp luật. Để đảm bảo cho phán quyết của Tòa án được nghiêm chỉnh chấp hành, các Tòa án thường xuyên chủ động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để đôn đốc bắt thi hành án. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương. 
b. Việc miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước: 

Toà án nhân dân hai cấp đã xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước đối với 26 trường hợp với tổng số tiền trên 137 triệu đồng. Việc xét miễn, giảm đảm bảo đúng quy định pháp luật.

3. Công tác kiểm tra nghiệp vụ
Toà án nhân dân tỉnh thường xuyên duy trì hoạt động kiểm tra công tác xét xử, thi hành án hình sự tại 13/13 đơn vị Toà án cấp huyện, đề cao hiệu quả việc kiểm tra định kỳ (6 tháng một lần) và tự kiểm tra của từng Tòa án để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong công tác chuyên môn. Qua đó chấn chỉnh kịp thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Thẩm phán
. Năm 2017, Toà án nhân dân tỉnh đã ban hành 07 văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được chú trọng. Tòa án tỉnh đã chỉ đạo các Tòa án cấp huyện bố trí phòng tiếp công dân, cử cán bộ chuyên trách thực hiện việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; kịp thời hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của các tổ chức, công dân liên quan đến Tòa án. Các đơn vị đã thụ lý, giải quyết 11/11 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về hoạt động tư pháp theo đúng quy định pháp luật.

4. Về công tác tổ chức cán bộ, công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và công tác xây dựng cơ sở vật chất


a. Công tác tổ chức cán bộ và công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân

- Về công tác tổ chức cán bộ:


Năm 2017, Ban cán sự  Đảng Toà án nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, thuyên chuyển, biệt phái cán bộ theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và phát huy tốt năng lực sở trường của cán bộ, Thẩm phán
. Bổ nhiệm mới 06 Thẩm phán sơ cấp, 05 Phó Chánh án Tòa án cấp huyện để nâng cao chất lượng công tác xét xử của các đơn vị cấp huyện.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường. Việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật và Quy định của Tòa án về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân. 

- Về công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân:

Công tác Hội thẩm nhân dân được lãnh đạo Toà án hai cấp hết sức quan tâm. Toàn tỉnh có 244 vị Hội thẩm nhân dân được HĐND tỉnh, HĐND huyện bầu trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tỉnh 25, huyện 219 Hội thẩm). Các Hội thẩm đều tham gia xét xử; được cung cấp kịp thời, đầy đủ các văn bản luật, tài liệu nghiên cứu để phục vụ yêu cầu công tác. Trong năm, Tòa án tỉnh đã tổ chức hai đợt tập huấn để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân với giảng viên là các lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Năm 2017, Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp đã tham gia xét xử trên 1.000 vụ án các loại. Các vị Hội thẩm đều phát huy tinh thần trách nhiệm bản thân, nghiên cứu hồ sơ vụ án một cách toàn diện, cùng Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết công bằng, khách quan, đúng pháp luật.

b. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ:

Trong năm 2017, Toà án nhân dân tỉnh đã cử 11 đồng chí học cao học; 02 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị. Cử 12 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, 06 cán bộ công chức tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử, 17 cán bộ công chức đào tạo nghiệp vụ thư ký. Đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án hai cấp tham gia Hội nghị trực tuyến về tập huấn viết bản án do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức để thực hiện việc công bố bản án, quyết định trên Trang thông tin điện tử.
c. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ xét xử:
Các đơn vị trong Toà án hai cấp đều chấp hành nghiêm chế độ, chính sách quản lý tài chính, tài sản; sử dụng kinh phí công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí. 
Cơ sở vật chất và điều kiện, phương tiện làm việc của các Tòa án tiếp tục được tăng cường. Trụ sở làm việc của một số đơn vị đã được cải tạo, sửa chữa lại. Hiện đang hoàn tất hồ sơ xây dựng mới trụ sở Toà án nhân dân huyện Kỳ Anh và Toà án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh.
Hệ thống truyền hình trực tuyến từ Trung ương đến Tòa án tỉnh và các điểm cầu Tòa án cấp huyện thường xuyên được sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả. Thực hiện chủ trương của Tòa án nhân dân tối cao, được sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hiện đang lắp đặt hệ thống camera quan sát truyền từ Hội trường xét xử đến 5 điểm cầu.

5. Về thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp


Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp mà Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 300-KH-BCSĐ ngày 30/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 đã đề ra. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: tập trung vào việc nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa; xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về tội tham nhũng; làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; tích cực tham gia vào việc góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh để đáp ứng được yêu cầu công tác. 


Việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong năm qua được gắn với việc tiếp tục triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các Bộ luật, luật được Quốc hội thông qua.


6. Về một số mặt công tác khác

Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận và xử lý công việc, đảm bảo công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, người dân tiếp cận cũng như giám sát hoạt động của Tòa án. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh đã tổ chức 56 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án, thông qua đó nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm trong cộng đồng dân cư.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:

Kết quả công tác năm 2017 cho thấy, về cơ bản, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã đáp ứng nhiều yêu cầu, chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết 111/2015/QH13 đề ra. Việc tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được các đơn vị triển khai sâu rộng theo hướng nâng cao chất lượng và thực chất; tổ chức 69 “phiên tòa rút kinh nghiệm”
, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, đặc biệt là kỹ năng điều hành phiên tòa. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm, không có trường hợp xét xử oan người không có tội. Tỷ lệ giải quyết các loại vụ án cao hơn tỷ lệ giải quyết trung bình chung toàn quốc 7,1%
 và đều vượt chỉ tiêu đề ra đầu năm, nổi bật như án kinh doanh thương mại vượt 15%, án hôn nhân gia đình vượt 13%, án hành chính vượt 7%. Tỷ lệ hủy, sửa án do lỗi của Thẩm phán chiếm 1,1%, giảm so với năm trước và thấp hơn tỷ lệ chung của toàn quốc, tỷ lệ quy định cho phép của Nghị quyết Quốc hội (Tỷ lệ chung toàn quốc là 1,3%; tỷ lệ quy định của Nghị quyết 111/2015/QH13 là 1,5%) 
. Thông qua công tác kiểm tra nghiệp vụ, được Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đánh giá cao, không có vụ án nào bị rút hồ sơ để kháng nghị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán tiếp tục được đổi mới, đi sâu vào việc triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới và các chuyên đề về những vướng mắc trong thực tiễn xét xử.
2. Một số hạn chế, thiếu sót:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh trong năm qua vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót: 

- Trong công tác chuyên môn: nhận định đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật giải quyết trong một số vụ án chưa chính xác; vẫn còn án bị hủy, sửa mặc dù tỷ lệ chung các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi của Thẩm phán giảm so với cùng kỳ năm trước và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra. 
- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc của nhiều đơn vị, đặc biệt là Toà án cấp huyện nhìn chung vẫn thiếu đồng bộ; một số trụ sở xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa do thiếu kinh phí. Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh chưa có trụ sở đang phải thuê địa điểm làm việc.
3. Nguyên nhân:


- Quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai còn nhiều bất cập, thay đổi thường xuyên; công tác quản lý Nhà nước về đất đai trước đây chưa được chú trọng dẫn đến việc thu thập, đánh giá chứng cứ gặp nhiều khó khăn.
- Một số cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp với Tòa án theo quy định của pháp luật trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định, tham gia định giá tài sản, cử người đại diện tham gia tố tụng tại Tòa án... 

- Các loại vụ án mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết ngày càng tăng về số lượng, tính chất ngày càng phức tạp, trong khi đó, những điều kiện đảm bảo cho hoạt động (đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, nguồn kinh phí) không được bổ sung kịp thời. Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán kéo dài dẫn đến một số thời điểm có những đơn vị thiếu Thẩm phán, ảnh hưởng tiến độ công việc.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 được xác định như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014. Triển khai áp dụng các bộ luật, luật liên quan đến công tác Tòa án như Bộ luật Hình sự 2015 (bổ sung, sửa đổi 2017), Bộ luật tố tụng hình sự 2015... có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
3. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Mỗi Thẩm phán chủ tọa xét xử ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm. Nâng cao chất lượng bản án và các văn bản tố tụng.
4. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển để đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các Tòa án. Đồng thời chú trọng công tác quản lý cán bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật. Thực hiện nghiêm túc Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao.

5. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động cả về chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện việc đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản ản, quyết định của Tòa án trên Trang thông tin điện tử công bố bản án của Tòa án.


C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo đối với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính trong việc thẩm định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu, chứng cứ khi có yêu cầu của Tòa án.

- Thẩm quyền của Tòa án được mở rộng, số lượng án hàng năm tăng, tính chất các vụ án ngày càng phức tạp. Trong khi đó biên chế cán bộ, nhất là Thẩm phán ít; điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhất là kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử lưu động. Vì vậy, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp huyện quan tâm hỗ trợ, phân khai kinh phí cho Tòa án để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên đây là kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo để Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát./.                 
	Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.
	CHÁNH ÁN

Nguyễn Văn Thắng


� Kết quả giải quyết hình sự phúc thẩm có 03 vụ hủy án, 03 vụ sửa án do nguyên nhân chủ quan.


� Kết quả giải quyết dân sự phúc thẩm có 03 vụ hủy án, 02 vụ sửa án do nguyên nhân chủ quan.


� Tỷ lệ hòa giải năm 2017 của Tòa án nhân dân hai cấp đạt 71%. 


� Năm 2017, TAND tỉnh đã nghiên cứu xem xét 1.343 bản án, quyết định; trao đổi nghiệp vụ 30 hồ sơ của Tòa án cấp huyện.


� Bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh, bổ nhiệm 01 Phó Chánh án và 08 Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân cấp huyện, 07 chức danh Thẩm phán trung cấp. Bổ nhiệm lại chức vụ 01 Chánh án Tòa án huyện; Phó Chánh Văn phòng Toà án nhân dân tỉnh, 01 Thẩm phán trung cấp, 03 Thẩm phán sơ cấp. Nâng ngạch 12 cán bộ, chuyển ngạch 01 cán bộ. Điều động, thuyên chuyển 11 cán bộ; biệt phái 02 cán bộ. 


� Chỉ thị số 01/2017/CT-CA ngày 16/01/2017 của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các Tòa án giao chỉ tiêu mỗi Thẩm phán TAND các cấp trong năm 2017 chủ tọa xét xử ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm.


� Tỷ lệ giải quyết các loại án của toàn quốc là 91,4%.


� Tỷ lệ huỷ, sửa do lỗi chủ quan là 1,1%; thấp hơn tỷ lệ hủy, sửa chung toàn quốc 0,2%.
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